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QUYẾT ĐỊNH
V/V: BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN DI DÂN TĐC THUỶ ĐIỆN SƠN LA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003;
Căn cứ Quy định về bồi thường di dân TĐC dự án thuỷ điện Sơn La của Thủ tướng Chính phủ tại các Quyết định: số 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004, số 1251/QĐ-TTg ngày 23/11/2004;
Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 12/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 404/2005/QĐ-UBND ngày 08/4/2005 của UBND tỉnh về việc Quy định cụ thể hoá một số điểm tại Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo tái định cư tỉnh;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, điều hành và thực hiện dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp-PTNT, Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh; Trưởng Ban QLDA TĐC tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện thị và Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

	
Nơi nhận:
- Như điều 3,
- BCĐ Nhà nước dự án TĐSL (B/c),
- Văn phòng Chính phủ (B/c),
- TT Tỉnh ủy (B/c),
- TT HĐND, UBND tỉnh,
- Các thành viên BCĐ TĐC tỉnh,
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện thị,
- Lưu VT, LT, TH, NN.
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QUY ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN DI DÂN TĐC THỦY ĐIỆN SƠN LA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005 của UBND tỉnh)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.
1. Phạm vi áp dụng: Quy định này quy định về quản lý, điều hành và thực hiện dự án di dân TĐC và tất cả các dự án đầu tư bằng nguồn vốn di dân TĐC thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu,
2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể, các đơn vị, các lực lượng vũ trang và các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Điều 2. Nguyên tắc quản lý điều hành.
Việc quản lý, điều hành dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La phải đảm bảo tuân thủ theo đúng nguyên tắc XDCB, nguyên tắc quản lý ngân sách Nhà nước và cơ chế đặc thù quản lý điều hành dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương đã ban hành.
Chương II
HỆ THỐNG TỔ CHỨC, BỘ MÁY.
Điều 3. Hệ thống các cơ quan, tổ chức.
1. Cấp tỉnh.
- Ban chỉ đạo di dân TĐC tỉnh,
- Ban QLDA di dân TĐC tỉnh,
- Ban QLDA các ngành,
- Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết các khu, điểm TOC,
- Hội đồng thẩm định phương án đền bù, GPMB tỉnh.
2. Cấp huyện, thị xã (gọi chung là cấp huyện).
- Ban chỉ đạo di dân TĐC huyện,
- Ban QLDA di dân TĐC huyện,
- Hội đồng bồi thường di dân TĐC huyện.
3. Cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).
- Ban Tái định cư xã.
Điều 4. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, tổ chức.
- Thực hiện theo nội dung quyết định thành lập, theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo TĐC tỉnh và công văn số 646/CV-UB ngày 22/11/2004 của UBND tỉnh về việc Thành lập các tổ chức thực hiện nhiệm vụ TĐC dự án thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu,
- Trên cơ sở nội dung hướng dẫn và yêu cầu thực tế, giao Chủ tịch UBND các huyện thị quyết định thành lập các cơ quan, tổ chức thuộc cấp huyện và cấp xã (trừ Ban QLDA di dân TĐC huyện); quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn, nhằm đảm bảo đồng bộ và sự phối kết hợp trong triển khai thực hiện.
Chương III
TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ THỰC HIỆN.
Điều 5. Phân cấp quản lý.
1. Đối với các điểm TĐC.
- Các điểm TĐC trên địa bàn của huyện thị nào thì giao Chủ tịch UBND các huyện thị đó làm Chủ đầu tư (trừ một số điểm TĐC giao cho Ban QLDA di dân TĐC tỉnh làm Chủ đầu tư theo quyết định giao cụ thể của UBND tỉnh); Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, tổ chức triển khai thực hiện từ khâu lập quy hoạch chi tiết, thực hiện các dự án thành phần... cho tới khi kết thúc điểm TĐC,
- Ủy ban nhân dân các huyện thị có trách nhiệm triển khai thực hiện toàn bộ các dự án đền bù, giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi vùng ngập lòng hồ và các điểm TĐC (theo quy hoạch chi tiết được duyệt) trên địa bàn của huyện thị; tổ chức thẩm định, phê duyệt và thực hiện thanh toán đền bù cho các hộ dân TĐC và hộ dân sở tại (tập trung ưu tiên triển khai các vùng ngập ở cos thấp trước).
2. Đối với các dự án thành phần.
- Các dự án thành phần thuộc điểm TĐC nào thì giao Chủ đầu tư điểm TĐC đó làm Chủ đầu tư (trừ một số dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, UBND tỉnh có quyết định giao Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Ban QLDA di dân TĐC tỉnh làm Chủ đầu tư),
- Giao Sở Công nghiệp làm Chủ đầu tư toàn bộ các dự án về nguồn và lưới điện thuộc các khu, điểm TDC.
Điều 6. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư.
Ban QLDA di dân TĐC tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với UBND các huyện thị, các chủ đầu tư lập kế hoạch vốn di dân hàng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp trình UBND tỉnh phân bổ.
Điều 7. Công tác lập dự án đầu tư, lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật.
1. Thực hiện lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với các dự án:
- Các công trình kết cấu hạ tầng có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng,
- Các dự án sản xuất, các điểm TĐC tập trung và xen ghép sử dụng các mẫu nhà định hình hoặc dựng lại nhà chuyển đến từ nơi ở cũ.
2. Thực hiện lập dự án đầu tư đối với các công trình kết cấu hạ tầng có tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng trở lên.
Điều 8. Thẩm quyền Quyết định đầu tư.
1. Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Chủ tịch UBND các huyện, thị quyết định đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng có tổng mức đầu tư không lớn hơn 3 tỷ đồng; các dự án hỗ trợ sản xuất, đời sống... thuộc các điểm TĐC giao UBND huyện thị đó làm Chủ đầu tư; quyết định phê duyệt phương án bồi thường tại đầu đi, đầu đến trên địa bàn huyện thị,
Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư toàn bộ các dự án kết cấu hạ tầng có tổng mức đầu tư lớn hơn 3 tỷ đồng và các dự án thành phần giao Ban QLDA di dân TĐC tỉnh, các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành làm Chủ đầu tư.
2. Chủ tịch UBND các huyện, thị quyết định đầu tư các dự án được phân cấp phải có trong quy hoạch chi tiết điểm TĐC được duyệt và nằm trong phạm vi kế hoạch vốn năm được giao.
3. Các quyết định đầu tư theo phân cấp phải gửi về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban QLDA di dân TĐC tỉnh, Sở Xây dựng và các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành liên quan để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.
Điều 9. Thẩm quyền thẩm định các dự án.
1. Thẩm định quy hoạch chi tiết các khu, điểm TĐC.
- Giao Ban QLDA di dân TĐC tỉnh tổ chức thẩm định đề cương lập quy hoạch chi tiết các khu, điểm TĐC trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt,
- Giao Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết các khu, điểm TĐC tỉnh tổ chức thẩm định quy hoạch chi tiết các khu, điểm TĐC trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
2. Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh (gồm thẩm định phần thiết kế cơ sở và thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình).
2.1. Đối với phần thẩm định thiết kế cơ sở (gồm thẩm định phần thuyết minh thiết kế cơ sở và phần bản vẽ thiết kế cơ sở).
- Giao Sở Công nghiệp tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình nguồn điện, lưới điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành.
- Giao Sở Nông nghiệp-PTNT tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt, đê kè và các công trình nông lâm thuỷ sản chuyên ngành.
- Giao Sở Giao thông Vận tải tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (trừ công trình trong đô thị).
- Giao Sở Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, san ủi mặt bằng dân cư, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các công trình xây dựng chuyên ngành.
Trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình liên quan tới nhiều chuyên ngành thì Sở chủ trì thẩm định phần thiết kế cơ sở là Sở có chức năng quản lý nhà nước về ngành có yếu tố quyết định tính chất, mục tiêu của dự án, chịu trách nhiệm lấy ý kiến của các Sở liên quan.
2.2. Đối với phần thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình.
Giao Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (trên cơ sở tờ trình, hồ sơ dự án và văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành); soạn thảo quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, trình UBND tỉnh phê duyệt.
Trong quá trình thẩm định, nếu có ý kiến khác nhau giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, thì Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thống nhất lại với Sở quản lý xây dựng chuyên ngành; nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo rõ trong văn bản thẩm định các ý kiến khác nhau đó và trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.
3. Thẩm định các dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật thuộc quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh (gồm thẩm định phần thiết kế bản vẽ thi công và thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình),
- Phần thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (gồm thẩm định phần thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công và phần bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công): Giao các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành (theo Mục 2.1, Khoản 2, Điều 9 Quyết định này) tổ chức thẩm định,
- Phần thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình: Giao Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định (trên cơ sở tờ trình, hồ sơ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình và văn bản thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành), soạn thảo quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình, trình UBND tỉnh phê duyệt.
4. Thẩm định các dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật thuộc quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND các huyện, thị (gồm thẩm định phần thiết kế bản vẽ thi công và thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình).
- Giao Phòng Kinh tế thẩm định các dự án công trình thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt, đê kè, các dự án hỗ trợ sản xuất, đời sống và các dự án nông lâm thuỷ sản chuyên ngành; soạn thảo quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật trình UBND huyện, thị phê duyệt,
- Các loại dự án còn lại giao Phòng Hạ tầng Kinh tế (Phòng Quản lý Đô thị) thẩm định; soạn thảo quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật trình UBND huyện, thị phê duyệt.
5. Thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thị tổ chức thẩm định phương án bồi thường (trên cơ sở phương án do Hội đồng bồi thường di dân TĐC huyện, thị lập); soạn thảo quyết định phê duyệt phương án bồi thường trình UBND huyện, thị phê duyệt.
Điều 10. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế-dự toán các dự án.
- Chủ đầu tư tự tổ chức việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán của các dự án; đồng thời gửi quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán về UBND tỉnh, Ban QLDA di dân TĐC tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng và các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện,
- Trường hợp Chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thẩm định thì được phép thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra thiết kế, dự toán công trình làm cơ sở cho việc phê duyệt (riêng trong năm 2005 cho phép các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành được thẩm định thuê cho các Chủ đầu tư).
Điều 11. Phương thức lựa chọn nhà thầu.
1. Lựa chọn nhà thầu tư vấn.
Thực hiện hình thức chỉ định nhà thầu tư vấn cho tất cả các dự án lập quy hoạch chi tiết các khu, điểm TĐC; lập các dự án thành phần, thiết kế-dự toán các dự án và các hạng mục công trình,
- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chỉ định nhà thầu tư vấn đối với các dự án lập quy hoạch chi tiết các khu, điểm TĐC; gói thầu lập thiết kế-dự toán các dự án và hạng mục công trình có giá trị trên 500 triệu đồng,
- Ủy quyền cho Chủ đầu tư các dự án thành phần quyết định chỉ định nhà thầu tư vấn lập dự án thành phần, lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật; gói thầu lập thiết kế-dự toán các dự án và hạng mục công trình có giá trị dưới 500 triệu đồng.
2. Lựa chọn nhà thầu xây lắp.
- Giao Chủ đầu tư các dự án thành phần thực hiện chỉ thầu xây lắp đối với các dự án hoặc hạng mục công trình có tổng dự toán được duyệt dưới 01 tỷ đồng,
- Tuỳ theo quy mô và tính chất của từng hạng mục công trình hoặc gói thầu, việc lựa chọn nhà thầu xây lắp các dự án được thực hiện như sau:
+ Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chỉ định các nhà thầu theo quy định có giảm 5% giá trị dự toán xây lắp đối với các dự án hoặc hạng mục công trình có tổng dự toán được duyệt đến 10 tỷ đồng,
+ Chủ tịch UBND các huyện, thị được phép chỉ định các nhà thầu theo quy định có giảm 5% giá trị dự toán xây lắp đối với các dự án hoặc hạng mục công trình có tổng dự toán được duyệt đến 3 tỷ đồng,
- Các dự án hoặc các hạng mục công trình có giá trị gói thầu được duyệt trên 10 tỷ đồng phải tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.
Điều 12. Thực hiện bồi thường, hỗ trợ.
Việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dân TĐC phải được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, đúng đối tượng và hiệu quả; đảm bảo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
Đối với kinh phí làm nhà ở, hỗ trợ sản xuất... do dân tự làm, thì Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, thực hiện cấp theo kế hoạch cho các hộ khi các hộ có phương án và kế hoạch sử dụng cụ thể.
1. Đối với đầu dân đi.
Căn cứ quy hoạch tổng thể, UBND các huyện chỉ đạo Ban QLDA di dân TĐC huyện phối hợp với Hội đồng bồi thường, di dân TĐC huyện, Ban Tái định cư xã và chính quyền địa phương tổ chức điều tra, xác định thiệt hại, lập phương án bồi thường gửi Phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt và tổ chức thanh toán tiền bồi thường theo đúng quy định hiện hành. Riêng phần bồi thường về đất đai, nhà ở... thực hiện bồi thường cho các hộ TĐC phần chênh lệch vượt hơn so với giá trị đầu đến được nhận.
UBND các huyện nơi có dân đi có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư điểm TĐC tiếp nhận dân đến để tổ chức cho nhân dân nơi đi được đến thăm nơi TĐC mới và tham gia vào phương án quy hoạch bố trí dân cư tại điểm TĐC đó.
2. Đối với đầu dân đến.
Căn cứ điểm TĐC tiếp nhận dân đến, UBND các huyện thị chỉ đạo Hội đồng bồi thường di dân TĐC huyện thị phối hợp với Chủ đầu tư, Ban Tái định cư xã, chính quyền địa phương và đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết tổ chức điều tra, xác định thiệt hại, lập phương án bồi thường, GPMB theo phạm vi, nội dung dự án quy hoạch chi tiết điểm TĐC gửi Phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện, thị phê duyệt.
Trên cơ sở phương án bồi thường, GPMB được duyệt, UBND huyện thị chỉ đạo các đơn vị cùng Chủ đầu tư thực hiện thanh toán tiền bồi thường cho các hộ dân sở tại theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo giải phóng mặt bằng để bố trí TĐC.
Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Ban QLDA di dân TĐC huyện nơi dân đi, Ban Tái định cư xã và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao, tiếp nhận toàn bộ hồ sơ số dân chuyển đến (lưu 1 bộ đầy đủ tại đầu đi và đầu đến); lập kế hoạch, tiến độ và tổ chức chuyển dân theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra.
Điều 13. Thực hiện các dự án sản xuất.
Thực hiện ưu tiên hỗ trợ các dự án sản xuất nông lâm ngư nghiệp, các ngành nghề dịch vụ và chế biến tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân trong vùng TĐC. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vốn phát triển sản xuất thông qua việc xây dựng các trang trại hạt nhân để cung ứng giống, vật tư, chuyển giao kỹ thuật, thu mua chế biến và tiêu thụ sản phẩm giúp hộ nông dân; các doanh nghiệp này được ưu tiên khi tham gia đấu thầu hoặc chỉ thầu xây dựng các dự án hạ tầng tại các khu, điểm TĐC.
1. Đối với sản xuất cây hàng năm, cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản..., Chủ đầu tư có trách nhiệm lập dự toán hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ hiện hành trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn và cung ứng đầy đủ, kịp thời giống, vật tư cho các hộ theo yêu cầu. Trường hợp các hộ dân tự cung ứng được thì Chủ đầu tư kiểm tra và tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho bà con theo dự toán hỗ trợ được duyệt.
2. Đối với khai hoang ruộng nước và xây dựng nương cố định.
- Trường hợp giao đất cho các hộ TĐC là đất chưa được khai hoang thì khuyến khích các hộ tự tổ chức khai hoang, Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, thanh toán chi phí khai hoang cho các hộ TĐC theo chế độ hiện hành.
- Trường hợp các hộ không tự tổ chức khai hoang được thì Chủ đầu tư tổ chức thuê (hoặc thực hiện đấu thầu) để các đơn vị đủ năng lực triển khai thực hiện; nghiệm thu và tổ chức bàn giao cho các hộ sử dụng theo quy định.
Điều 14. Bàn giao, quản lý khai thác sử dụng các công trình đầu tư xây dựng trong khu, điểm TĐC.
Sau khi hoàn thành các công trình trong khu, điểm TĐC, Chủ đầu tư tổ chức bàn giao các công trình cho chính quyền địa phương và các tổ chức quản lý sử dụng. Chính quyền địa phương và các tổ chức quản lý sử dụng công trình chịu trách nhiệm quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình hiệu quả, đúng quy định hiện hành.
Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP, NGÀNH TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN.
Điều 15. Di dân TĐC thuỷ điện Sơn La là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Vì vậy đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân cần tập trung chỉ đạo, nêu cao vai trò trách nhiệm trong quản lý, điều hành và thực hiện; đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả, chất lượng, tiến độ... góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
Ngoài trách nhiệm được giao và chức năng nhiệm vụ theo quy định, các cấp, các ngành cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu:
1. Cấp tỉnh.
- Các ngành cần tăng cường kiểm tra thực tế; kịp thời tham mưu, ban hành các đơn giá, định mức liên quan trong quá trình thực hiện; đặc biệt các ngành chuyên môn cần tổng kết và ban hành, hướng dẫn các quy trình, trình tự thủ tục hồ sơ, thủ tục thanh toán cấp phát... để các Chủ đầu tư thống nhất áp dụng thực hiện,
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức tín dụng:
+ Có phương án huy động vốn để các hộ TĐC, các hộ sở tại và các doanh nghiệp thực hiện đầu tư sản xuất tại địa bàn TĐC được vay vốn phát triển sản xuất, ổn định đời sống sau khi di chuyển,
+ Có trách nhiệm hướng dẫn nội dung, trình tự, phương thức gửi và rút tiền tiết kiệm cho các hộ TĐC.
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể thực hiện việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong tổ chức thực hiện dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La. Chỉ đạo, vận động các tổ chức thành viên, hội viên tham gia thực hiện. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đề xuất với cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.
2. Cấp huyện.
- Chỉ đạo các phòng ban, xã, bản... tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành thực hiện tốt công tác bồi thường, di dân TĐC; đặc biệt trong phân chia lại đất sản xuất, đất ở cho dân TĐC và dân sở tại; chỉ đạo sản xuất cho nhân dân; quản lý và tiếp nhận hộ khẩu, củng cố các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể xã, bản nơi TĐC...; giải quyết kịp thời các thắc mắc, kiện cáo của nhân dân,
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên thông báo và cung cấp kịp thời các thông tin, chủ trương, chế độ, chính sách đến cho nhân dân để nhân dân biết, nắm rõ và chấp hành thực hiện.
- Tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia ngay từ bước lập quy hoạch chi tiết các điểm TĐC, tham gia trong xác định thiệt hại, tính toán bồi thường, tham gia trong đầu tư xây dựng và giám sát chất lượng công trình...
3. Cấp xã.
Giao Ban QLDA di dân TĐC tỉnh và UBND các huyện thị thống nhất; ban hành và tổ chức hướng dẫn cụ thể.
Chương V
THANH QUYẾT TOÁN VỐN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Điều 16. Thanh quyết toán vốn.
1. Việc tạm ứng, thanh toán, cấp phát vốn cho dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La được thực hiện theo nội dung các Quyết định: số 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004, số 1251/QĐ-TTg ngày 23/11/2004, số 207/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 70/2004/TT-BTC ngày 14/7/2004 của Bộ Tài chính; Quyết định số 355/2004/QĐ-HTPT ngày 25/8/2004 của Quỹ hỗ trợ phát triển; Quyết định số 404/2005/QĐ-UBND ngày 08/4/2005 của UBND tỉnh Lai Châu... và các quy định của Nhà nước; đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và cơ chế của dự án.
2. Công tác quyết toán vốn cho các dự án di dân TĐC được thực hiện theo Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành đối với dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La.
3. Nguồn kinh phí quản lý dự án, công tác lập dự toán, quyết toán kinh phí quản lý dự án được thực hiện theo Thông tư 98/2003/TT-BTC ngày 14/10/2003, Thông tư 70/2004/TT-BTC ngày 14/7/2004 của Bộ Tài chính; Công văn số 891/2004/CV-CP ngày 28/6/2004 của Chính Phủ; Quyết định 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác.
4. Kết thúc năm kế hoạch, các Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp báo cáo quyết toán vốn hàng năm với Ban QLDA di dân TĐC tỉnh.
Điều 17. Chế độ báo cáo.
1. Các Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình thực hiện đầu tư, thanh toán của các dự án về Ban QLDA di dân TĐC tỉnh định kỳ vào ngày 25 hàng tháng và thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
2. Ban QLDA di dân TĐC tỉnh có trách nhiệm:
- Tổng hợp và thực hiện báo cáo định kỳ vào ngày 28 hàng tháng về tình hình thực hiện đầu tư, nhận vốn, sử dụng vốn trong tháng gửi Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, BCĐ di dân TĐC tỉnh, đồng kính gửi BCĐ Trung ương; thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên,
- Tổng hợp và chuẩn bị báo cáo quý, năm theo quy định cho UBND tỉnh ký gửi Chính phủ, BCĐ Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo TĐC tỉnh vào các ngày 30 tháng cuối quý; thực hiện chuẩn bị báo cáo đột xuất cho UBND tỉnh theo yêu cầu của cấp trên.
3. Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm theo quy định về tình hình giải ngân, thanh toán vốn; thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
4. Các Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo đánh giá đầu tư cho các dự án thành phần và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.
Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các ngành, các Chủ đầu tư tiến hành đánh giá giám sát đầu tư cho các dự án thành phần và tổng hợp báo cáo giám sát đánh giá đầu tư hàng tháng, quý, năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu theo đúng các quy định hiện hành. Chuẩn bị báo cáo giám sát đánh giá đầu tư của dự án để UBND tỉnh ký gửi BCĐ Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo TĐC tỉnh theo quy định.
5. Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức, UBND các huyện thị... căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai thực hiện, xử lý giải quyết các công việc liên quan trong quá trình thực hiện dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La theo lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị mình với UBND tỉnh, BCĐ di dân TĐC tỉnh, các Bộ ngành liên quan theo định kỳ vào ngày 25 hàng tháng hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 18. Tập thể và cá nhân trong phạm vi điều chỉnh của quy định này có thành tích thì được khen thưởng, nếu vi phạm thì bị xử lý kỷ luật; việc khen thưởng, kỷ luật thực hiện theo đúng quy định và pháp luật hiện hành.
Điều 19. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy định này, nếu có những khó khăn, vướng mắc đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị phản ánh kịp thời bằng văn bản gửi về Ban QLDA di dân TĐC tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp.
